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Chúng tôi xin giới thiệu các em học sinh bộ tài liệu giải bài tập SGK Bài 24 Lịch 

sử lớp 6 trang 67, 68, 69 có lời giải chi tiết đi kèm được biên soạn bởi đội ngũ 

chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng rằng đây là những tài liệu hữu ích 

trong học tập. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây. 

A. Lý thuyết Lịch Sử 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X 

1. Nước Cham – pa độc lập ra đời. 

*Hoàn cảnh ra đời: Thế kỷ II nhà Hán suy yếu, Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng 

Lâm nổi dậy giàng độc lập (192 – 193), Khu Liên tự xưng là vua, đặt tên nước là 

Lâm ấp. 

*Quá trình phát triển: Các Vua Lâm ấp dùng sức mạnh quân sự mở rộng lãnh thổ 

về phía Bắc và phía Nam, sau đó đổi tên nước thành Chăm Pa, đóng đô ở Sin ha pu 

ra (Trà Kiệu - Quảng Nam). 

2. Tình hình kinh tế, văn hoá Chăm Pa từ thế kỷ II -> thế kỷ X 

* Kinh tế: 

- Nông nghiệp: 

   + Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo trâu bò trong sản xuất. 

   + Trồng lúa 2 vụ, làm ruộng bậc thang, trồng cây ăn quả... 

   + Chăn nuôi, đánh cá, khai thác rừng. 

- Thủ công nghiệp: làm gốm, dệt vải... 

- Thương nghiệp: buôn bán với Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ... 

*Văn hoá: 

- Chữ viết: Từ thế kỷ IV người Chăm Pa đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ 

Phạn (Ấn Độ). 

- Tôn giáo: Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. 

- Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ở nhà sàn và ăn trầu cau. 

- Kiến trúc: Có nền kiến trúc đặc sắc, độc đáo như tháp Chăm, đền, tượng, thánh 

địa Mĩ Sơn. 
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B. Trả lời câu hỏi SGK Bài 24 Sử 6 trang 67, 68 

Trang 67 SGK Lịch sử 6 (1) 

- Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào? 

Trả lời: 
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- Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy đấu tranh chống ách đô hộ 

của nhà Hán. Nhà Hán tỏ ra bất lực, nhất là đối với các quận xa như Tượng Lâm. 

- Năm 192 – 193, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy 

giành độc lập. Khu Liên tự xưng làm vua, dặt tên nước là Lâm Ấp 

Trang 67 SGK Lịch sử 6 (2) 

- Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa? 

Trả lời: 

Quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa diễn ra trên cơ sở các hoạt động 

quân sự, quốc gia Lâm Ấp có lực lượng quân sự khá mạnh (đạo quân thường trực 

gồm 4-5 vạn người). Đánh bại chính quyền đô hộ Hán và tấn công các nước láng 

giềng, mở rộng lãnh thổ (phía Bắc đến Quảng Bình, phía Nam đến Phan Rang). 

Trang 68 SGK Lịch Sử 6 (1) 

- Em hãy nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ 

X. 

Trả lời: 

Nhân dân Cham-pa đã được trình độ phát triển kinh tế như nhân dân các vùng 

xung quanh: 

- Biết dùng công cụ sắt và sức kéo của trâu bò. 

- Biết trồng lúa một năm hai vụ, biết trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp và 

buôn bán với người nước ngoài. 

Trang 68 SGK Lịch Sử 6 (2) 

- Quan sát hình 53 (SGK, trang 68), em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của 

người Chăm ? 

Trả lời: 

Nhân dân Cham-pa đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc độc 

đáo, mang đậm tính cách và tâm hồn của người Chăm. Cấu trúc các tháp bố trí hài 

hòa, tinh tế, cân đối và rất đẹp. 

C. Giải Bài 24 Lịch sử 6 SGK trang 69 

Bài 1 (SGK trang 69) 

Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào ? 
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Lời giải: 

- Sự thành lập: Nước Cham-pa được thành lập năm 192- 293. Nhân dân Tượng 

Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập. Khu Liên tự xưng 

làm vua, đặt tên nước là Lâm Ấp. 

- Sự phát triển: từ phạm vi lãnh thổ nhỏ đến phạm vi lãnh thổ lớn hơn: phía Bắc 

đến Hoành Sơn, phía Nam đến Phan Rang. Đổi tên nước là Cham-pa, đóng đô ở 

Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu – Quảng Nam). 

Bài 2 (SGK trang 69) 

Nêu những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa. 

Lời giải: 

* Văn hóa: 

   - Người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV). 

   - Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. 

   - Người Chăm sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là tháp Chàm, 

đền, tượng,... 

   - Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào 

bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển. 

* Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh: 

   - Biết dùng công cụ sắt và sức kéo của trâu bò. 

   - Biết trồng lúa một năm hai vụ, biết trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp 

và buôn bán với người nước ngoài. 

   - Khai thác lâm thổ sản, đánh cá... 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

